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NGHỊ QUYẾT

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu kiện về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân 

 
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 34/2024/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 81/2025/QH15, Luật số 106/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 142/2025/QH15 và Luật số 150/2025/QH15;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12, Luật số 42/2019/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 93/2025/QH15 và  Luật số 131/2025/QH15;
Sau khi có ý kiến của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu kiện về quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại, khiếu kiện hành chính về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân.

Điều 2. Các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân 

1. Các tranh chấp về quyền tác giả bao gồm: 

a) Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, tác phẩm phái sinh;

b) Tranh chấp giữa các đồng tác giả về phân chia quyền đồng tác giả;

c) Tranh chấp giữa cá nhân với tổ chức về chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm;

d) Tranh chấp giữa chủ sở hữu quyền tác giả với tác giả về tiền nhuận bút, tiền thù lao cho tác giả sáng tạo tác phẩm trên cơ sở nhiệm vụ được giao hoặc hợp đồng;

đ) Tranh chấp về thực hiện quyền nhân thân hoặc quyền tài sản của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả;

e) Tranh chấp về quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu giữa người cung cấp tài chính và các điều kiện vật chất có tính chất quyết định cho việc xây dựng, phát triển chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu với người thiết kế, xây dựng chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu;

g) Tranh chấp về quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu giữa người đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật để sản xuất tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu với người tham gia sáng tạo và người sản xuất ra tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu hoặc tranh chấp giữa họ với nhau về tiền nhuận bút, thù lao và các quyền lợi vật chất khác;

h) Tranh chấp giữa chủ sở hữu quyền tác giả với người sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao, vì lý do việc sử dụng làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm;

i) Tranh chấp giữa chủ sở hữu quyền tác giả với người sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao vì lý do người sử dụng không trả tiền nhuận bút, thù lao hoặc làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả;

k) Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng quyền tác giả hoặc tranh chấp về hợp đồng dịch vụ bản quyền tác giả;

l) Tranh chấp phát sinh do hành vi xâm phạm quyền tác giả;

m) Tranh chấp về thừa kế, kế thừa quyền tài sản quy định tại Điều 20 và quyền nhân thân theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ;

n) Tranh chấp khác về quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

2. Các tranh chấp về quyền liên quan bao gồm

a) Tranh chấp giữa chủ đầu tư với người biểu diễn về quyền nhân thân và quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn; tranh chấp giữa người biểu diễn với người khai thác sử dụng các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn về tiền thù lao;

b) Tranh chấp giữa nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình với người thực hiện các quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình về quyền lợi vật chất khi bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất được phân phối đến công chúng;

c) Tranh chấp giữa tổ chức phát sóng với người sử dụng các quyền của tổ chức phát sóng về quyền lợi vật chất khi chương trình phát sóng của tổ chức đó được ghi âm, ghi hình, phân phối đến công chúng;

d) Tranh chấp giữa người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng với người sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao vì lý do việc sử dụng làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng;

đ) Tranh chấp giữa tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng với người sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao, vì lý do người sử dụng không phải trả tiền nhuận bút, thù lao hoặc làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng;

e) Tranh chấp về quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng (tranh chấp ai là chủ sở hữu đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đó...);

g) Tranh chấp phát sinh do hành vi xâm phạm quyền liên quan;

h) Tranh chấp về thừa kế, kế thừa quyền liên quan;

i) Tranh chấp khác về quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

3. Các tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp bao gồm:
a) Tranh chấp về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý;

b) Tranh chấp về quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu;

c) Tranh chấp về quyền tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;

d) Tranh chấp về quyền nhân thân, quyền tài sản của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;

đ) Tranh chấp về quyền tạm thời đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí giữa người có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí với người đang sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đó hoặc tranh chấp về khoản tiền đền bù giữa chủ văn bằng bảo hộ với người đã sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;

e) Tranh chấp về quyền sử dụng trước sáng chế, kiểu dáng công nghiệp giữa chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp với người sử dụng trước sáng chế, kiểu dáng công nghiệp liên quan đến việc chuyển giao quyền đó cho người khác, mở rộng phạm vi, khối lượng sử dụng mà không được phép của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp;

g) Tranh chấp về khoản tiền đền bù giữa chủ văn bằng bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí với người sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí trong khoảng thời gian từ ngày công bố đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp đến ngày cấp văn bằng bảo hộ;

h) Tranh chấp về quyền của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp (bao gồm cả tranh chấp về phần quyền của các đồng chủ sở hữu);

i) Tranh chấp phát sinh từ các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;

k) Tranh chấp phát sinh từ các hành vi xâm phạm quyền của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí;

l) Tranh chấp về trả thù lao cho tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;

m) Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp; hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc tranh chấp về hợp đồng dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp;

n) Tranh chấp về thừa kế, kế thừa quyền sở hữu công nghiệp, quyền
tài sản của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí;

o) Tranh chấp phát sinh từ các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;

p) Các tranh chấp khác về quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

4. Các tranh chấp về quyền đối với giống cây trồng là vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch bao gồm:
a) Tranh chấp về quyền nhân thân, quyền tài sản của tác giả giống cây trồng;
b) Tranh chấp về trả thù lao cho tác giả giống cây trồng;
c) Tranh chấp về hợp đồng chuyển giao, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng giống cây trồng;
d) Tranh chấp về thừa kế, kế thừa quyền đối với giống cây trồng;
đ) Tranh chấp phát sinh do hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trồng;

 e) Các tranh chấp khác về quyền đối với giống cây trồng.
Điều 3. Khởi kiện vụ án dân sự về quyền tác giả, quyền liên quan
1. Các chủ thể quyền sau đây có quyền khởi kiện tại Toà án có thẩm quyền để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình:
a) Tác giả;
b) Chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;
c) Người thừa kế hợp pháp của tác giả hoặc của chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;
d) Cá nhân, tổ chức được chuyển giao quyền của chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;
đ) Cá nhân, tổ chức sử dụng tác phẩm theo hợp đồng;
e) Người biểu diễn;
g) Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình;
h) Tổ chức phát sóng;
i) Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan được uỷ thác quyền;
k) Các chủ thể quyền khác theo quy định của pháp luật.
2. Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, quản lý xã hội về lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Toà án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước thuộc lĩnh vực do cơ quan, tổ chức đó phụ trách.
3.  Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự về quyền tác giả, quyền liên quan 
a) Quyền tác giả, quyền liên quan đã phát sinh theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 6 của Luật Sở hữu trí tuệ. 
Khi có tranh chấp về quyền tác giả, quyền liên quan mà đương sự khởi kiện yêu cầu Toà án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ, thì Toà án phải xem xét mà không phân biệt việc họ đã có giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan hay chưa, họ đã nộp đơn hay chưa nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
b) Thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan vẫn còn theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chỉ được thực hiện quyền nhân thân và quyền tài sản của mình trong phạm vi và thời hạn bảo hộ theo quy định tại Điều 27, Điều 34 của Luật Sở hữu trí tuệ. 
Hết thời hạn bảo hộ đối với quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định nêu trên (trừ các quyền nhân thân quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật sở hữu trí tuệ), thì các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan không còn được Nhà nước và pháp luật bảo hộ. Toà án chỉ thụ lý đơn khởi kiện để giải quyết nếu các quyền đó vẫn còn trong thời hạn bảo hộ, trừ trường hợp pháp luật không quy định thời hạn bảo hộ đối với quyền tác giả.


Điều 4. Khởi kiện vụ án dân sự về quyền sở hữu công nghiệp

1. Các chủ thể quyền sau đây có quyền khởi kiện tại Toà án có thẩm quyền để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp.

a) Tác giả, đồng tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;

b) Chủ văn bằng bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;


c) Chủ sở hữu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, đăng ký quốc tế nhãn hiệu được chấp nhận bảo hộ tại Việt Nam, chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng;


d) Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, tên thương mại;


đ) Cá nhân, tổ chức có quyền sử dụng hợp pháp chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho cá nhân, tổ chức được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý;


e) Tổ chức, cá nhân có đối tượng sở hữu công nghiệp liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;


g) Người thừa kế hợp pháp của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí; hoặc người thừa kế hợp pháp, người kế thừa quyền sở hữu công nghiệp của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp;


h) Cá nhân, tổ chức được chuyển giao hợp pháp quyền sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp;


k) Cá nhân, tổ chức được chuyển giao hợp pháp quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp;


l) Cá nhân, tổ chức được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;


m) Các chủ thể quyền khác theo quy định của pháp luật.


2.  Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự về quyền sở hữu công nghiệp


a) Quyền sở hữu công nghiệp đã được xác lập theo các căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Cần xác định cụ thể tranh chấp liên quan đến đối tượng sở hữu công nghiệp nào (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu...) để xác định căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với đối tượng đó. 

Ví dụ: 
Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp Văn bằng bảo hộ cho người nộp đơn đăng ký các đối tượng đó theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid được xác lập trên cơ sở chấp nhận bảo hộ của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp đối với đăng ký quốc tế đó.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp đăng ký quốc tế theo Thỏa ước La Hay được xác lập trên cơ sở chấp nhận bảo hộ của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp đối với đăng ký quốc tế đó.


Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng rộng rãi nhãn hiệu đó và các tiêu chí quy định tại Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ mà không cần thủ tục đăng ký.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng hợp pháp tên thương mại đó tương ứng với khu vực (lãnh thổ) và lĩnh vực kinh doanh mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở đầu tư tài chính, trí tuệ hay bất kỳ cách thức hợp pháp nào để tìm ra, tạo ra hoặc đạt được thông tin và bảo mật thông tin tạo thành bí mật kinh doanh đó mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký.

Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được xác lập trên cơ sở thực tiễn của hoạt động cạnh tranh mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. 


b) Nội dung tranh chấp phải nằm trong phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ

Phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được xác định theo phạm vi bảo hộ được ghi nhận trong Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, Đăng bạ quốc tế về nhãn hiệu và Đăng bạ quốc tế về kiểu dáng công nghiệp hoặc trong văn bằng bảo hộ, giấy xác nhận đăng ký quốc tế nhãn hiệu, quyết định chấp nhận bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đăng ký quốc tế.

Phạm vi quyền đối với tên thương mại được xác định theo phạm vi bảo hộ tên thương mại, gồm tên thương mại, lĩnh vực kinh doanh và lãnh thổ kinh doanh trong đó tên thương mại được chủ thể mang tên thương mại sử dụng một cách hợp pháp. Việc đăng ký tên gọi của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong thủ tục kinh doanh không được coi là sử dụng tên gọi đó mà chỉ là một điều kiện để việc sử dụng tên gọi đó được coi là hợp pháp.

Phạm vi quyền đối với bí mật kinh doanh được xác định theo phạm vi bảo hộ bí mật kinh doanh, gồm tập hợp các thông tin tạo thành bí mật kinh doanh, được sắp xếp theo một trật tự chính xác và đầy đủ đến mức có thể khai thác được.


c) Thời hạn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp vẫn còn theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. 



Thời hạn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được xác định căn cứ vào thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ quy định tại Điều 93 của Luật Sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp hiệu lực của văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hoặc bị huỷ bỏ hiệu lực thì quyền sở hữu công nghiệp cũng chấm dứt.

Nếu hết thời hạn bảo hộ hoặc văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp bị chấm dứt hoặc bị huỷ bỏ hiệu lực, thì các quyền của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp không còn được Nhà nước và pháp luật bảo hộ. Toà án chỉ thụ lý đơn khởi kiện để giải quyết nếu hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp xảy ra vào thời điểm văn bằng bảo hộ còn hiệu lực hoặc đối tượng quyền sở hữu
công nghiệp vẫn còn trong thời hạn được bảo hộ.

Điều 5. Khởi kiện vụ án dân sự về quyền đối với giống cây trồng


1. Chủ thể quyền sau đây có quyền khởi kiện vụ án dân sự về quyền đối với giống cây trồng: 

a) Tác giả giống cây trồng; 

b) Tổ chức, cá nhân tranh chấp về đăng ký Bằng bảo hộ giống cây trồng;

c) Chủ bằng bảo hộ giống cây trồng;

d) Người thừa kế hợp pháp của tác giả; 


đ) Cá nhân, tổ chức được chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng;


e) Cá nhân, tổ chức được chuyển nhượng quyền sử dụng giống cây trồng;


g) Cá nhân, tổ chức được chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

2. Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự về giống cây trồng


a) Quyền đối với giống cây trồng đã được xác lập trên cơ sở Bằng bảo hộ giống cây trồng do cơ quan quản lý Nhà nước về quyền đối với giống cây trồng cấp. 


b) Thời hạn bảo hộ quyền đối với giống cây trồng vẫn còn theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.


Điều 6. Về xác định mục đích lợi nhuận trong tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ


Phương án 1: 


1. Mục đích lợi nhuận của cá nhân, tổ chức trong tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ là mong muốn của cá nhân, tổ chức đó thu được lợi nhuận trong giao dịch liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ giữa các cá nhân, tổ chức đó với nhau.


2. Tranh chấp do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không phát sinh từ giao dịch giữa cá nhân, tổ chức với nhau không được coi là có mục đích lợi nhuận.


Ví dụ: Công ty A khởi kiện yêu cầu Công ty B chấm dứt hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu hàng hóa M đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa đứng tên công ty A và buộc công ty B bồi thường thiệt hại do hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu hàng hóa M. Trường hợp này, công ty A không có mục đích lợi nhuận nên Tòa án phải xác định đây là tranh chấp về dân sự.


Phương án 2: 

Mục đích lợi nhuận của cá nhân, tổ chức trong trong tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ là mong muốn của cá nhân, tổ chức đó thu được lợi nhuận mà không phân biệt có thu được hay không thu được lợi nhuận từ hoạt động liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đó.


Điều 7. Giám định về sở hữu trí tuệ
Toà án quyết định trưng cầu giám định về sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 102 Bộ luật Tố tụng dân sự. 
Trường hợp đương sự cung cấp kết luận giám định của Giám định viên độc lập sở hữu trí tuệ cho Toà án (kết luận giám định đó được ban hành trước khi người khởi kiện nộp đơn khởi kiện tại Tòa án). Sau khi thụ lý vụ án, nếu đương sự vẫn có yêu cầu hoặc khi xét thấy cần thiết thì Tòa án vẫn ra quyết định trưng cầu giám định theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 8. Về quyết định áp dụng các biện pháp dân sự của Toà án


Trong quá trình giải quyết vụ án dân sự về quyền sở hữu trí tuệ, Toà án có thể áp dụng một hoặc đồng thời nhiều biện pháp dân sự sau đây:


1. Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm

a) Toà án quyết định trong bản án, quyết định về việc buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chấm dứt hành vi xâm phạm. 


Ví dụ: buộc người có hành vi xâm phạm quyền tác giả chấm dứt việc sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu chấm dứt việc sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó.

b) Trong bản án, quyết định, Toà án phải nêu cụ thể các quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm; các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; những việc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải thực hiện và không được thực hiện.

2. Buộc xin lỗi, cải chính công khai


a) Toà án quyết định trong bản án, quyết định về việc buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải xin lỗi, cải chính công khai nhằm mục đích bảo vệ quyền nhân thân của tác giả, khôi phục danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng... cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm.


Ví dụ: Người có hành vi xâm phạm quyền tác giả đã sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm làm cho công chúng hiểu lầm về tác giả gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả. Việc buộc xin lỗi, cải chính công khai nhằm mục đích bảo vệ quyền nhân thân của tác giả quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ (bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm) và khôi phục danh dự, uy tín cho tác giả.


b) Toà án căn cứ vào tính chất hành vi xâm phạm và mức độ, hậu quả do hành vi đó gây ra để quyết định về nội dung, cách thức xin lỗi, cải chính công khai và chi phí thực hiện. Việc xin lỗi, cải chính công khai có thể được thực hiện trực tiếp tại nơi có địa chỉ chính của người bị thiệt hại hoặc đăng công khai trên báo hàng ngày của cơ quan trung ương, báo địa phương nơi có địa chỉ chính của người bị thiệt hại trong ba số liên tiếp.

Trong trường hợp các đương sự thỏa thuận được với nhau về nội dung, cách thức xin lỗi, cải chính công khai và chi phí thực hiện việc xin lỗi, cải chính đó mà thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội thì Toà án công nhận sự thỏa thuận của họ.


3. Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự


Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự được Toà án quyết định áp dụng đối với người có hành vi vi phạm nghĩa vụ đối với chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Khi áp dụng biện pháp này cần căn cứ vào các quy định tương ứng tại mục 1, mục 2 Chương XV của Bộ luật Dân sự năm 2015.


Ví dụ: Cá nhân, tổ chức nhận chuyển giao quyền tác giả không trả tiền cho tác giả (bên chuyển nhượng) theo thỏa thuận trong hợp đồng thì phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho tác giả theo quy định của pháp luật dân sự.


4. Buộc bồi thường thiệt hại


Người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà gây thiệt hại về vật chất, tinh thần cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thì phải bồi thường.


 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được xác định theo quy định của Bộ luật Dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.


5. Buộc tiêu huỷ hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.


Toà án xem xét quyết định buộc tiêu huỷ hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện nêu trên mà không phụ thuộc vào việc chủ thể quyền có yêu cầu hay không có yêu cầu.


Khi quyết định buộc tiêu huỷ hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Toà án phải quyết định trách nhiệm của người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chịu chi phí cho việc tiêu huỷ đó.


Điều 9. Áp dụng Điều ước quốc tế để giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ.

1. Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên là thỏa thuận bằng văn bản được ký kết nhân danh Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với bên ký kết nước ngoài, làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật quốc tế, không phụ thuộc vào tên gọi là hiệp ước, công ước, hiệp định, định ước, thỏa thuận, nghị định thư, bản ghi nhớ, công hàm trao đổi hoặc văn kiện có tên gọi khác, theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Điều ước quốc tế.
2. Điều kiện áp dụng điều ước quốc tế

a) Điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên tại thời điểm xảy ra hành vi, sự kiện là đối tượng 
tranh chấp.

b) Quy định của điều ước quốc tế đó về sở hữu trí tuệ khác với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về cùng một vấn đề.

c) Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam có quy định giống với quy định của điều ước quốc tế về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam.

d) Trường hợp có những vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ không được quy định trong luật Việt Nam thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế về vấn đề đó.

đ) Trường hợp tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ có sự tham gia của cá nhân, tổ chức nước ngoài mà nước đó và nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều là thành viên của nhiều điều ước quốc tế về cùng một vấn đề thì áp dụng điều ước quốc tế có hiệu lực sau.

Trường hợp giữa nước đó và nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định hoặc thỏa thuận khác thì áp dụng theo quy định hoặc thỏa thuận đó.


Điều 10. Chi phí hợp lý để thuê luật sư


1. Chi phí hợp lý để thuê luật sư là chi phí thực tế cần thiết, phù hợp với tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc; kỹ năng, trình độ của luật sư và lượng thời gian cần thiết để nghiên cứu vụ việc. 
2. Mức chi phí bao gồm mức thù lao luật sư và chi phí đi lại, lưu trú cho luật sư. 
Phương án 1. Mức thù lao do luật sư thỏa thuận với khách hàng trong hợp đồng dịch vụ pháp lý dựa trên các căn cứ và phương thức tính thù lao theo quy định của Luật Luật sư. Mức thù lao luật sư được Tòa án chấp nhận tương ứng với tỷ lệ các yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ được Tòa án chấp nhận. Trường hợp Tòa án chấp nhận toàn bộ các yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thì tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải thanh toán toàn bộ thù lao luật sư. 
Ví dụ: Ông A là tác giả yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông B là người có hành vi khai thác, sử dụng trái phép tác phẩm của mình phải xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra; đồng thời yêu cầu ông B phải thanh toán chi phí hợp lý để thuê luật sư gồm thù lao cho luật sư là năm mươi triệu đồng theo hợp đồng dịch vụ pháp lý, chi phí đi lại cho luật sư là một triệu đồng, chi phí lưu trú cho luật sư là ba triệu đồng (có hóa đơn, chứng từ). Tòa án chấp nhận một phần yêu cầu của ông A buộc ông B phải xin lỗi, cải chính công khai bằng hình thức đăng công khai trên báo hàng ngày của cơ quan trung ương C, báo địa phương D nơi cư trú của ông A trong ba số liên tiếp; bác yêu cầu của ông A về việc buộc ông B phải bồi thường thiệt hại cho ông A. Trường hợp này, chi phí hợp lý để thuê luật sư được Tòa án chấp nhận là hai mươi lăm triệu đồng thù lao luật sư (tương ứng với 50% yêu cầu của ông A được Tòa án chấp nhận), một triệu đồng chi phí đi lại cho luật sư và ba triệu đồng chi phí lưu trú cho luật sư.
Phương án 2. Mức thù lao luật sư được tính trên cơ sở tham chiếu mức thù lao luật sư đối với những vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu luật sư tham gia tố tụng theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Điều 11. Hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 

1. Hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bao gồm hành vi cố ý vượt quá phạm vi hoặc mục tiêu của thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
2. Hành vi cố ý vượt quá phạm vi hoặc mục tiêu của thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bao gồm một trong những hành vi sau:

a) Khởi kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khi biết rõ không có hành vi xâm phạm xảy ra trong thực tế; 

b) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khi biết rõ không có hành vi xâm phạm xảy ra trong thực tế;

c) Sử dụng các thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nhằm mục đích thu thập thông tin;


d) Các hành vi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chỉ phát sinh khi có đầy đủ các yếu tố sau đây:

1. Phải có thiệt hại xảy ra

Thiệt hại do hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ gây ra là sự tổn thất thực tế về vật chất và tinh thần do hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ trực tiếp gây ra cho tổ chức, cá nhân bị lạm dụng quyền. Được coi là có tổn thất thực tế nếu có đủ các căn cứ sau:

a) Lợi ích về vật chất và tinh thần là có thực và thuộc về chủ thể bị thiệt hại; 

b) Chủ thể bị thiệt hại có khả năng đạt được lợi ích vật chất hoặc tinh thần đó;

c) Có sự giảm sút hoặc mất lợi ích của người bị thiệt hại sau khi hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ xảy ra so với khả năng đạt được lợi ích đó khi không có hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;

2. Phải có hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

3. Phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Thiệt hại xảy ra phải là kết quả tất yếu của hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và ngược lại hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là nguyên nhân gây ra thiệt hại.

Điều 13. Xác định thiệt hại do hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Thiệt hại do hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được bồi thường bao gồm:

1. Các tổn thất về tài sản.
Việc xác định các tổn thất về tài sản được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 16 Nghị quyết này.

2. Giảm sút về thu nhập, lợi nhuận.
Việc xác định mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Nghị quyết này.

3. Tổn thất về cơ hội kinh doanh.
Việc xác định tổn thất về cơ hội kinh doanh được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 16 Nghị quyết này.

4. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại; chi phí hợp lý để tham gia vụ kiện. 

Chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại bao gồm gồm chi phí cho việc tạm giữ, bảo quản, lưu kho, lưu bãi đối với hàng hóa xâm phạm, chi phí thực hiện các biện pháp khẩn cấp tạm thời, chi phí hợp lý để thuê dịch vụ giám định, ngăn chặn, khắc phục hành vi xâm phạm và chi phí cho việc thông báo, cải chính trên phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến hành vi xâm phạm.

Chi phí hợp lý khi tham gia vụ kiện bao gồm chi phí hợp lý để thuê luật sư, các chi phí tố tụng khác mà người bị lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phải chịu trong quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án.

5. Tổn thất về tinh thần bao gồm các tổn thất về danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng và những tổn thất khác về tinh thần gây ra cho tác giả của tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, người biểu diễn; tác giả của sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí.

Chủ thể bị thiệt hại có nghĩa vụ chứng minh có thiệt hại về tinh thần, trường hợp chủ thể bị thiệt hại không chứng minh được có thiệt hại về tinh thần, thì Toà án không chấp nhận yêu cầu này của họ.


Điều 14. Nguyên tắc xác định thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

1. Thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được bồi thường bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần quy định tại khoản 1 Điều 204 Luật Sở hữu trí tuệ. 

Thiệt hại về tinh thần phát sinh là do quyền nhân thân của tác giả tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; người biểu diễn, tác giả của sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bị xâm phạm, tác giả bị tổn hại về danh dự, nhân phẩm, bị giảm sút hoặc mất đi sự tín nhiệm (uy tín), danh tiếng, lòng tin vì bị hiểu nhầm... và cần phải được bồi thường thiệt hại.

2. Thiệt hại về vật chất và tinh thần là sự tổn thất thực tế về vật chất và tinh thần do hành vi xâm phạm trực tiếp gây ra cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Chỉ được coi là có tổn thất thực tế nếu có đầy đủ ba căn cứ sau đây:

a) Lợi ích vật chất hoặc tinh thần là có thực và thuộc về người bị thiệt hại. 
Lợi ích vật chất hoặc tinh thần là kết quả của quyền sở hữu trí tuệ và người bị thiệt hại là người có quyền hưởng lợi ích vật chất hoặc tinh thần đó.

b) Người bị thiệt hại có khả năng đạt được lợi ích vật chất hoặc tinh thần. 
Người bị thiệt hại có thể đạt được lợi ích vật chất hoặc tinh thần đó trong điều kiện nhất định, nếu không có hành vi xâm phạm xảy ra.
c) Có sự giảm sút hoặc mất lợi ích của người bị thiệt hại sau khi hành vi xâm phạm xảy ra so với khả năng đạt được lợi ích đó khi không có hành vi xâm phạm và hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự giảm sút, mất lợi ích đó.
Sự giảm sút, mất lợi ích của người bị thiệt hại là kết quả tất yếu của hành vi xâm phạm và ngược lại hành vi xâm phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự giảm sút, mất lợi ích đó. 

Điều 15. Xác định thiệt hại vật chất do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

1. Khi người bị thiệt hại yêu cầu bồi thường tổn thất về tài sản, thì phải nêu rõ giá trị tính được thành tiền của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ tại thời điểm bị xâm phạm và căn cứ xác định giá trị tính được thành tiền của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đó.

Ví dụ: Nếu yêu cầu bồi thường tổn thất về tài sản do nhãn hiệu bị xâm phạm, thì nêu rõ giá trị của nhãn hiệu đó tại thời điểm bị xâm phạm và căn cứ để xác định giá trị của nhãn hiệu.

2. Khi xác định giảm sút về thu nhập, lợi nhuận của người bị thiệt hại phải xác định được họ có thu nhập, lợi nhuận trước khi xảy ra hành vi xâm phạm hay không, khả năng đạt được lợi nhuận, thu nhập đó khi không có hành vi xâm phạm. 
a) Thu nhập, lợi nhuận bao gồm: 
a1) Thu nhập, lợi nhuận mà người bị thiệt hại thu được do sử dụng, khai thác trực tiếp đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.

Ví dụ: Chủ sở hữu sáng chế sản xuất sản phẩm được bảo hộ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 124 của Luật Sở hữu trí tuệ và bán sản phẩm đó thu lợi nhuận.

a2) Thu nhập, lợi nhuận mà người bị thiệt hại thu được do cho thuê đối tượng quyền sở hữu trí tuệ (là bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính).

Ví dụ: Chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh hoặc chương trình máy tính thực hiện quyền tài sản quy định tại điểm e khoản 1 Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính và được nhận tiền thù lao, các quyền lợi vật chất khác của tổ chức, cá nhân được thuê tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính đó.

a3) Thu nhập, lợi nhuận mà người bị thiệt hại thu được do chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.

Ví dụ: Chủ sở hữu sáng chế ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế cho phép cá nhân, tổ chức khác sử dụng sáng chế và được nhận khoản tiền chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo thỏa thuận.

b) Xác định mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận trên cơ sở thu nhập, lợi nhuận đã xác định được của người bị thiệt hại.
Nếu thu nhập, lợi nhuận của người bị thiệt hại sau khi xảy ra hành vi xâm phạm thấp hơn thu nhập, lợi nhuận trước khi xảy ra hành vi đó, thì khoản chênh lệch đó là thu nhập, lợi nhuận thực tế của người bị thiệt hại bị giảm sút.

Khi xác định thu nhập, lợi nhuận của người bị thiệt hại phải xác định rõ các yếu tố khách quan tác động đến sự tăng hoặc giảm thu nhập, lợi nhuận của người bị thiệt hại không liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để bảo đảm xác định thu nhập, lợi nhuận thực tế của người bị thiệt hại bị giảm sút

Trường hợp thu nhập, lợi nhuận của bên bị xâm phạm tuy không giảm sút so với thời điểm trước khi xảy ra hành vi xâm phạm nhưng vẫn bị giảm sút so với thu nhập, lợi nhuận thực tế đáng lẽ họ phải có được nếu không có hành vi xâm phạm thì cũng được coi là thu nhập, lợi nhuận bị giảm sút. 

Ví dụ: Công ty A đầu tư dây chuyền công nghệ mới sản xuất thép xây dựng mang nhãn hiệu “TN”. Năm 2018 và năm 2019, Công ty A đều tiêu thụ được 200.000 tấn thép “TN” đạt doanh thu 10 tỷ đồng, lợi nhuận 2 tỷ đồng/năm (100%). Tuy nhiên, trong năm 2019, Công ty B sử dụng trái phép nhãn hiệu “TN” của Công ty A để gắn lên sản phẩm thép của mình và bán ra thị trường 40.000 tấn thép làm cho Công ty A bị mất 20% thị phần, giảm 20% doanh thu, 20% lợi nhuận (bằng 400 triệu đồng). Như vậy, mặc dù lợi nhuận của Công ty A năm 2019 không bị giảm sút so với năm 2018 nhưng phải xác định khoản 400 triệu đồng là lợi nhuận bị giảm sút của Công ty A.

3. Cơ hội kinh doanh là hoàn cảnh thuận lợi, khả năng thực tế để chủ thể quyền sở hữu trí tuệ sử dụng, khai thác trực tiếp, cho người khác thuê, chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, chuyển nhượng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ cho người khác... để thu lợi nhuận.

a) Cơ hội kinh doanh bao gồm:

a1) Khả năng thực tế sử dụng, khai thác trực tiếp đối tượng quyền sở hữu trí tuệ trong kinh doanh. 

Việc sử dụng, khai thác trực tiếp đối tượng quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể quyền trong kinh doanh có thể xảy ra trong điều kiện nhất định.

a2) Khả năng thực tế cho người khác thuê đối tượng quyền sở hữu trí tuệ 

Chủ thể quyền có thể cho cá nhân, tổ chức thuê đối tượng quyền sở hữu trí tuệ và đã thực hiện việc đàm phán, thỏa thuận với cá nhân, tổ chức về những nội dung chủ yếu để đi đến ký kết hợp đồng thuê đối tượng đó. Hợp đồng sẽ được ký kết và thực hiện trong điều kiện bình thường nếu không có sự xâm phạm từ người thứ ba.

a3) Khả năng thực tế chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, chuyển nhượng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đó cho người khác. 

Chủ thể quyền nhận được đơn đặt hàng đã đàm phán, thỏa thuận với đối tác về những nội dung chủ yếu để đi đến ký kết hợp đồng và hợp đồng sẽ được ký kết và được thực hiện trong điều kiện không có sự xâm phạm từ phía người thứ ba.

a4) Cơ hội kinh doanh khác bị mất do hành vi xâm phạm trực tiếp gây ra. 

Trường hợp này có thể bao gồm việc mất cơ hội đàm phán với đối tác, mất cơ hội kinh doanh, liên kết trong đầu tư, trong tiếp thị, quảng cáo, xúc tiến thương mại thông qua các cuộc triển lãm, trưng bày quốc tế... do bị chiếm đoạt đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.

b) Khi xem xét yêu cầu bồi thường về tổn thất cơ hội kinh doanh, Toà án yêu cầu người bị thiệt hại phải nêu rõ và chứng minh cơ hội kinh doanh bị mất là gì, thuộc trường hợp nào tại điểm a khoản 3 Điều này và giá trị tính được thành tiền đối với trường hợp đó để Toà án xem xét quyết định.
Điều 16. Về căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
1. Khi xác định lợi nhuận mà bị đơn thu được do thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Tòa án phải xem xét đến các khoản chi phí mà bị đơn đã bỏ ra, một phần lợi nhuận từ các hoạt động khác không liên quan đến hành vi xâm phạm (nếu có) để khấu trừ khoản tiền này trong tổng doanh thu của bị đơn.

Tổng doanh thu của bị đơn được tính trên cơ sở toàn bộ các hoá đơn, chứng từ bán sản phẩm hoặc sử dụng tác phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của nguyên đơn mà bị đơn đã thực hiện hoặc các tài liệu, chứng cứ khác.

Chỉ được cộng khoản lợi nhuận mà bị đơn thu được do thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vào tổng thiệt hại vật chất tính được thành tiền của nguyên đơn với điều kiện khoản lợi nhuận bị giảm sút của nguyên đơn chưa được tính vào tổng thiệt hại vật chất.

2. Giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ được xác định theo một trong các cách như sau:

a) Dựa trên giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ mà bên chuyển giao (bên nguyên đơn) và bên được chuyển giao (bên bị đơn) có thể đã tự nguyện thỏa thuận nếu ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đó vào thời điểm xảy ra hành vi xâm phạm;

b) Dựa trên giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ được áp dụng trong lĩnh vực tương ứng được nêu trong các thông lệ chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ trước đó.

Ví dụ: Các vụ chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực tương ứng trước đó đã được thanh toán hoặc bảo đảm trước khi xảy ra hành vi xâm phạm, mức phí được nhiều người chấp nhận là hợp lý, được áp dụng thống nhất tại Việt Nam.

3. Khi chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đưa ra mức bồi thường thiệt hại vật chất theo các cách tính khác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ thì phải nêu rõ căn cứ pháp lý đối với cách tính đó. 

4. Toà án ấn định mức bồi thường thiệt hại theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 205 của Luật Sở hữu trí tuệ khi nguyên đơn chứng minh được việc xác định mức bồi thường thiệt hại về vật chất không thể thực hiện được theo quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ và yêu cầu Tòa án áp dụng mức bồi thường thiệt hại theo luật định.
Trường hợp bị đơn chứng minh được nguyên đơn không trung thực trong việc chứng minh thiệt hại của họ, viện lý do để được áp dụng mức bồi thường theo luật định vì nếu yêu cầu bồi thường theo quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 205 của Luật Sở hữu trí tuệ thì mức bồi thường sẽ thấp hơn mức bồi thường theo luật định, và bị đơn chứng minh được mức thiệt hại của nguyên đơn, thì Toà án không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn mà có thể chấp nhận yêu cầu của bị đơn để quyết định mức bồi thường thiệt hại.

Khi ấn định mức bồi thường thiệt hại về vật chất, Toà án phải căn cứ vào đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm; tính chất, mức độ của hành vi xâm phạm sau đây:

a) Hoàn cảnh, động cơ xâm phạm (xâm phạm do cố ý, do vô ý, do bị khống chế, hoặc do bị lệ thuộc về vật chất, tinh thần, xâm phạm lần đầu, tái phạm);

b) Cách thực hiện hành vi xâm phạm (xâm phạm riêng lẻ, có tổ chức, tự thực hiện hành vi xâm phạm, mua chuộc, lừa dối, cưỡng ép người khác thực hiện hành vi xâm phạm);

c) Phạm vi lãnh thổ, thời gian, khối lượng, quy mô thực hiện hành vi xâm phạm (trên địa bàn một huyện của một tỉnh, nhiều huyện của nhiều tỉnh khác nhau, thời gian dài hay ngắn, khối lượng lớn hay nhỏ, quy mô thương mại...);

d) Ảnh hưởng, hậu quả của hành vi xâm phạm (ảnh hưởng ở trong nước, quốc tế đối với danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng của chủ thể quyền; hậu quả về vật chất đối với chủ thể quyền).

Nếu trong vụ tranh chấp có nhiều đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm, thì mức bồi thường thiệt hại chung cho tất cả các đối tượng đó cũng không được vượt quá mức một tỷ đồng.

5. 

Phương án 1. Cá nhân, pháp nhân là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ chứng minh được hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã gây thiệt hại về tinh thần cho mình thì có quyền yêu cầu Tòa án quyết định bồi thường thiệt hại về tinh thần. Trong trường hợp cá nhân, pháp nhân không chứng minh được có thiệt hại về tinh thần thì Toà án không chấp nhận yêu cầu này của họ. 

Toà án căn cứ vào mức độ tổn thất về danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng và những tổn thất khác về tinh thần do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra cho chủ thể quyền trong từng trường hợp cụ thể để quyết định mức bồi thường thiệt hại về tinh thần trong giới hạn từ mười lần đến một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Phương án 2. Cá nhân là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ chứng minh được hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã gây thiệt hại về tinh thần cho mình thì có quyền yêu cầu Tòa án quyết định bồi thường thiệt hại về tinh thần. Trong trường hợp cá nhân không chứng minh được có thiệt hại về tinh thần thì Toà án không chấp nhận yêu cầu này của họ. 

Toà án căn cứ vào mức độ tổn thất về danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng và những tổn thất khác về tinh thần do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra cho chủ thể quyền trong từng trường hợp cụ thể để quyết định mức bồi thường thiệt hại về tinh thần trong giới hạn từ mười lần đến một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

6. Trường hợp trong vụ án có nhiều đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm, thì mức bồi thường thiệt hại được xác định riêng cho từng đối tượng đó. Nếu đối với đối tượng này Toà án có thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất theo quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều 205 của Luật Sở hữu trí tuệ và đối với đối tượng kia Toà án không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất theo quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều 205 của Luật Sở hữu trí tuệ, thì Toà án có thể áp dụng đồng thời các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ để xác định mức bồi thường thiệt hại chung.
Điều 17. Các khiếu kiện hành chính liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân
Các khiếu kiện hành chính liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân bao gồm:

1. Khiếu kiện quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký xác lập quyền, duy trì, gia hạn, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.

2. Khiếu kiện quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, thông báo từ chối yêu cầu ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế.
3. Khiếu kiện quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng, thông báo từ chối yêu cầu ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng.

4. Khiếu kiện hành vi hành chính liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ mà hành vi đó làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Điều 18. Bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ

1. Người khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hành chính về quyền sở hữu trí tuệ có quyền đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại do quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật của cơ quan quản lý hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước về sở hữu trí tuệ gây ra.

2. Khi giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, Tòa án áp dụng quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và pháp luật về tố tụng dân sự để giải quyết. 

3. Trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại chưa có đủ căn cứ để giải quyết trong cùng vụ án hành chính thì Tòa án quyết định tách yêu cầu bồi thường thiệt hại để giải quyết bằng vụ án dân sự khác theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Việc tách yêu cầu bồi thường thiệt hại không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết yêu cầu khởi kiện đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính trong vụ án hành chính.
Điều 19. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày    tháng    năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng    năm 2026.
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- Văn phòng Trung ương Đảng;
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